SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN VĂN TĂNG
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI MÔN CỜ TƯỚNG NAM
NĂM HỌC 2023 – 2024
	Stt
	Họ & tên
	Nam / nữ
	lớp
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Bùi Minh Thống
	nam
	12A1
	
	

	2
	Huỳnh Nhật Nam
	nam
	12A2
	
	

	3
	Trần Duy Linh
	nam
	12A3
	
	

	4
	Dương Thông Thái
	nam
	12A3
	
	

	5
	Vũ Đức Huấn 
	nam
	12A4
	
	

	6
	Phạm Thanh Trường Long
	nam
	12A8
	
	

	7
	Phạm Tấn Tài
	nam
	12A9
	
	

	8
	Lương Quang Phát
	nam
	12A10
	
	

	9
	Trần Ngọc Long
	nam
	12A10
	
	

	10
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	nam
	11A1
	
	

	11
	Nguyễn Quốc Anh 
	nam
	11A3
	
	

	12
	Nguyễn Nhật Anh Kiệt
	nam
	11A4
	
	

	13
	Nguyễn Trường Gia Bảo
	nam
	11A9
	
	

	14
	Cao Văn Hoàng Phúc
	nam
	11A9
	
	

	15
	Đỗ Trần Minh An
	nam
	11A11
	
	

	16
	Nguyễn Tiến Đạt
	nam
	10A1
	
	

	17
	Tô Kim Sang 
	nam
	10A1
	
	

	18
	Đỗ Đức Phong 
	nam
	10A1
	
	

	19
	Đặng Hoàng Gia 
	nam
	10A2
	
	

	20
	Trần Tạ Thiên Ân
	Nam
	10A3
	
	

	21
	Lê Đỗ Minh Hiếu 
	Nam
	10A8
	
	

	22
	Huỳnh Nguyễn Thanh Nhân
	nam
	10A8
	
	

	23
	Phan Hoàng Anh Tuấn
	nam
	10A14
	
	

	24
	Nguyễn Hải Đăng 
	nam
	10A14
	
	

	25
	Vũ Hải Đăng
	nam
	
	
	

	26
	Ngô Quốc Đạt
	nam
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


